
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NAM

TT Lớp Tên môn Tổ  SL Thứ Ngày thi
Giờ 

thi
Phòng GVGD

1 Kiểm toán - LT(30) 41 4 01/06/2016 7h00' P402 Nguyễn Thị Thái

2

Kế toán hành chính sự nghiệp - 

LT(45) 56 3 07/06/2016 7h00' P401 Nguyễn Thị Diệu Hiền

3

Phân tích hoạt động kinh doanh - 

LT(30) 46 4 01/06/2016 7h00' P401 Đỗ Huy Đệ

4

Thị trường chứng khoán - 

LT(30) 53 5 02/06/2016 12h30' P401 Hồ Thị Vân Anh

5 Quản trị dự án đầu tư - LT(30) 53 2 06/06/2016 15h00' P401 Đỗ Huy Đệ

6 Quản trị chiến lược - LT(45) 53 4 08/06/2016 7h00' P401 Nguyễn Hữu Tuyên

7 Dinh dưỡng - Tiết chế - LT(30) 1 31 4 01/06/2016 7h00' P303 Trần Thị Bích Thủy

8 Dinh dưỡng - Tiết chế - LT(30) 2 32 4 01/06/2016 7h00' P403 Trần Thị Bích Thủy

9

LT Chăm sóc sức khỏe người 

lớn bệnh Ngoại khoa  - LT(60) 1 31 5 02/06/2016 12h30' P403 Nguyễn Bửu Tân

10

LT Chăm sóc sức khỏe người 

lớn bệnh Ngoại khoa  - LT(60) 2 32 5 02/06/2016 12h30' P503 Nguyễn Bửu Tân

11

LT Chăm sóc sức khỏe khỏe phụ 

nữ, bà mẹ và gia đình  - LT(30) 1 31 6 03/06/2016 9h30' P403 Đỗ Thị Thùy Linh

12

LT Chăm sóc sức khỏe khỏe phụ 

nữ, bà mẹ và gia đình  - LT(30) 2 32 6 03/06/2016 9h30' P503 Đỗ Thị Thùy Linh

13

Giáo dục sức khỏe và thực hành 

Điều dưỡng - LT(0) 1 31 7 04/06/2016 9h30' P703 Đỗ Thị Thùy Linh

14

Giáo dục sức khỏe và thực hành 

Điều dưỡng - LT(0) 2 32 7 04/06/2016 9h30'

P10.0

3 Đỗ Thị Thùy Linh

15

Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm 

khuẩn - LT(15) 63 3 07/06/2016 7h00' P301 Dương Thanh Điền

16

LT Chăm sóc sức khỏe trẻ em  - 

LT(30) 1 31 5 09/06/2016 7h00' P403 Ngô Kim Phụng

17

LT Chăm sóc sức khỏe trẻ em  - 

LT(30) 2 32 5 09/06/2016 7h00' P503 Ngô Kim Phụng

18

Sức khỏe, Môi trường và vệ sinh 

nâng cao sức khỏe - LT(15) 1 31 6 10/06/2016 7h00' P403 Ngô Kim Phụng

19

Sức khỏe, Môi trường và vệ sinh 

nâng cao sức khỏe - LT(15) 2 32 6 10/06/2016 7h00' P503 Ngô Kim Phụng

20

Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam - LT(45) 63 3 21/06/2016 9h30' P301 Đinh Cao Tín

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

06CDKT1

06CDQT1

LỊCH THI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - LẦN 1 

HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2015 - 2016

07CDDD1



TT Lớp Tên môn Tổ  SL Thứ Ngày thi
Giờ 

thi
Phòng GVGD

21 Thanh toán quốc tế - LT(30) 33 5 02/06/2016 15h00' P302 Hồ Thị Vân Anh

22 Thuế - LT(30) 33 7 04/06/2016 9h30' P802 Nguyễn Hữu Tuyên

23

Kế toán tài chính doanh nghiệp 

2 - LT(45) 33 2 06/06/2016 15h00' P302 Nguyễn Thị Diệu Hiền

24 Kế toán ngân hàng KT - LT(45) 34 3 07/06/2016 7h00' P503 Nguyễn Thị Diệu Hiền

25

Anh văn chuyên ngành  -KT - 

LT(45) 38 4 08/06/2016 7h00' P303

Nguyễn Thị Kim 

Thuận

26

07CDKT1

07CDQT1

Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam - LT(45) 1 30 5 09/06/2016 9h30' P302 Đinh Cao Tín

27

07CDKT1

07CDQT1

Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam - LT(45) 2 30 5 09/06/2016 9h30' P303 Đinh Cao Tín

28 Luật kinh tế - LT(30) 26 4 01/06/2016 9h30' P303 Nguyễn Thị Thu Thoa

29 Thương mại điện tử - LT(30) 28 5 02/06/2016 15h00' P503 Lương Thị ái Nhi

30

Anh văn chuyên ngành  - QT - 

LT(45) 37 3 07/06/2016 7h00' P302

Nguyễn Thị Kim 

Thuận

31 Quản trị chất lượng - LT(45) 28 3 21/06/2016 9h30' P303 Trịnh Hoàng Hiệp

32

Kế toán tài chính doanh nghiệp - 

LT(45) 27 4 22/06/2016 9h30' P303 Nguyễn Thị Thái

33 Hóa sinh - DD 1 30 4 01/06/2016 9h30' P302 Nguyễn Phương Tùng

34 Hóa sinh - DD 2 32 4 01/06/2016 9h30' P403 Nguyễn Phương Tùng

35 LT Điều dưỡng cơ sở 1 - LT(30) 1 35 5 02/06/2016 15h00' P402 Nguyễn Phương Tùng

36 LT Điều dưỡng cơ sở 1 - LT(30) 2 34 5 02/06/2016 15h00' P403 Nguyễn Phương Tùng

37

Xác suất, thống kê y học - 

LT(15) 1 31 2 06/06/2016 15h00' P502 Lê Trịnh

38

Xác suất, thống kê y học - 

LT(15) 2 31 2 06/06/2016 15h00' P503 Lê Trịnh

39 Sinh học và di truyền 1 35 3 07/06/2016 9h30' P302 Dương Thanh Điền

40 Sinh học và di truyền 1 35 3 07/06/2016 9h30' P303 Dương Thanh Điền

41 Giải phẫu - Sinh lý I - LT(30) 1 31 4 08/06/2016 9h30' P402 Trần Thị Bích Thủy

42 Giải phẫu - Sinh lý I - LT(30) 2 31 4 08/06/2016 9h30' P403 Trần Thị Bích Thủy

43 Giải phẫu - Sinh lý II - LT(15) 1 31 6 10/06/2016 9h30' P502 Ngô Kim Phụng

44 Giải phẫu - Sinh lý II - LT(15) 2 31 6 10/06/2016 9h30' P503 Ngô Kim Phụng

45 Anh văn 2 - TH(45) 1 40 3 21/06/2016 9h30' P302

Nguyễn Lê Phương 

Oanh

46 Anh văn 2 - TH(45) 2 35 3 21/06/2016 9h30' P402

Nguyễn Lê Phương 

Oanh

47

TH Điều dưỡng cơ sở 1 - 

TH(60) 2 30 6 24/06/2016 12h30'
TTÐD

UONG Bộn Môn DD1

48

TH Điều dưỡng cơ sở 1 - 

TH(60) 1 35 6 24/06/2016 7h00'
TTÐD

UONG Bộn Môn DD1

49 Toán kinh tế - LT(30) 1 30 6 03/06/2016 7h00' P603 Nguyễn Thành Trung

50 Toán kinh tế - LT(30) 2 27 6 03/06/2016 7h00' P703 Nguyễn Thành Trung

07CDKT1

08CDKT1

08CDDD1

07CDQT1



TT Lớp Tên môn Tổ  SL Thứ Ngày thi
Giờ 

thi
Phòng GVGD

51 Tư tưởng Hồ Chí Minh - LT(30) 1 42 7 04/06/2016 7h00' P601 Đinh Cao Tín

52 Tư tưởng Hồ Chí Minh - LT(30) 2 41 7 04/06/2016 7h00' P602 Đinh Cao Tín

53 Tâm lý học đại cương - LT(30) 1 40 2 06/06/2016 12h30' P401 Trần Giao Phượng Hà

54 Tâm lý học đại cương - LT(30) 2 39 2 06/06/2016 12h30' P402 Trần Giao Phượng Hà

55 Nguyên lý kế toán - LT(45) 1 40 3 07/06/2016 9h30' P501 Nguyễn Thị Diệu Hiền

56 Nguyên lý kế toán - LT(45) 2 39 3 07/06/2016 9h30' P402 Nguyễn Thị Diệu Hiền

57 Anh văn 2 - TH(45) 1 42 3 21/06/2016 7h00' P301 Hồ Minh Triết

58 Anh văn 2 - TH(45) 2 41 3 21/06/2016 7h00' P302 Hồ Minh Triết

59 Kinh tế vi mô - LT(45) 1 42 5 23/06/2016 7h00' P401 Trịnh Hoàng Hiệp

60 Kinh tế vi mô - LT(45) 2 41 5 23/06/2016 7h00' P402 Trịnh Hoàng Hiệp

61

08CDNT1

08CDKS1

08CDNH1 Cơ sở văn hóa Việt Nam 32 6 03/06/2016 9h30' P603 Phạm Văn Phương

62 Toán kinh tế - LT(30) 1 40 6 03/06/2016 7h00' P301 Nguyễn Thành Trung

63 Toán kinh tế - LT(30) 2 35 6 03/06/2016 7h00' P302 Nguyễn Thành Trung

64 Tư tưởng Hồ Chí Minh - LT(30) 1 40 7 04/06/2016 7h00' P401 Đinh Cao Tín

65 Tư tưởng Hồ Chí Minh - LT(30) 2 35 7 04/06/2016 7h00' P802 Đinh Cao Tín

66 Tâm lý học đại cương - LT(30) 1 40 2 06/06/2016 12h30' P301 Trần Giao Phượng Hà

67 Tâm lý học đại cương - LT(30) 2 36 2 06/06/2016 12h30' P302 Trần Giao Phượng Hà

08CDKT1

08CDNH1

08CDKS1

08CDQT1

08CDTC1



TT Lớp Tên môn Tổ  SL Thứ Ngày thi
Giờ 

thi
Phòng GVGD

68 Anh văn 2 - TH(45) 1 40 3 21/06/2016 7h00' P401 Hồ Minh Triết

69 Anh văn 2 - TH(45) 2 35 3 21/06/2016 7h00' P402 Hồ Minh Triết

70 Nguyên lý thống kê - LT(45) 1 40 4 22/06/2016 7h00' P301 Lương Thị ái Nhi

71 Nguyên lý thống kê - LT(45) 2 38 4 22/06/2016 7h00' P302 Lương Thị ái Nhi

72 Kinh tế vi mô - LT(45) 1 40 5 23/06/2016 7h00' P301 Trịnh Hoàng Hiệp

73 Kinh tế vi mô - LT(45) 2 36 5 23/06/2016 7h00' P302 Trịnh Hoàng Hiệp

Phòng Đào tạo

TP.HCM, Ngày 28 tháng 04 năm 2016

Lưu ý : HSSV dự thi cần:

_ Mang theo thẻ HSSV, CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh, mặc đồng phục, đi đúng giờ.

_ Có mặt trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục dự thi

*** HSSV cần theo dõi kỹ lịch thi đối với các môn học ghép lớp

08CDQT1

08CDTC1


